


Chương trình đào tạo chuẩn

TT Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển

1 Ngôn ngữ Anh* 350 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)2 Sư phạm tiếng Anh* 200

3 Ngôn ngữ Nga 50 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga (D02)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)

4 Sư phạm tiếng Nga 20

5 Ngôn ngữ Pháp* 100 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp (D03)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)

6 Sư phạm tiếng Pháp 25

7 Ngôn ngữ Trung Quốc* 100 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)

8 Sư phạm tiếng Trung Quốc 25

9 Ngôn ngữ Đức 80

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức (D05)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)

10 Ngôn ngữ Nhật* 125 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật (D06)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)

11 Sư phạm tiếng Nhật 25

12 Ngôn ngữ Hàn Quốc 75 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)13 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 25

14 Ngôn ngữ Ả Rập 25
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)
Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)
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Ghi chú: * là các ngành đào tạo có cả chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao

Chương trình đào tạo chính quy - liên kết quốc tế

TT Tên ngành Trường cấp bằng Chỉ tiêu Ghi chú

1 Kinh tế - Tài chính Southern New Hampshire 
(Mỹ) 140 Học hoàn toàn tại Việt Nam

2 Kinh tế - Quản lý Picardie Jules Verne (Pháp) 50 Học hoàn toàn tại Việt Nam

3 Khóa học tiếng Hàn 1 năm ĐH Kookmin (Hàn Quốc) 30 Tự chọn 1 trong 22 chuyên ngành tại
Hàn Quốc

4 Khóa học tiếng Trung 1 năm ĐH Chaoyang (Đài Loan) 30 Tự chọn 1 trong 22 chuyên ngành tại
Đài Loan


